
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HÒA PHÁT

BÁO GIÁ BÀN GỖ CÔNG NGHIỆP HP

TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

1 HP202S Bàn máy tính HP202S 1.209.000

2 HP204 Bàn máy tính HP204 1.230.000

3 HP204S Bàn máy tính HP204S 1.088.000

4 HP204HL Bàn máy tính HP204HL 1.470.000

5 HP204SHL Bàn máy tính HP204SHL 1.331.000

6 HP100 Bàn nhân viên HP100 625.000

7 HP120S Bàn nhân viên HP120S 752.000

8 HP120 Bàn nhân viên HP120 822.000

9 HP140S Bàn nhân viên HP140S 868.000

10 HP140 Bàn nhân viên HP140 926.000

11 HP100HL Bàn nhân viên HP100HL 995.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

12 HP120SHL Bàn nhân viên HP120SHL 1.017.000

13 HP120HL Bàn nhân viên HP120HL 1.080.000

14 HP140SHL Bàn nhân viên HP140SHL 1.180.000

15 HP160 Bàn nhân viên HP160 1.204.000

16 HP140HL Bàn nhân viên HP140HL 1.215.000

17 HP120SHL3C Bàn nhân viên HP120SHL3C 1.220.000

18 HP120HL3C Bàn nhân viên HP120HL3C 1.332.000

19 HP120SHL3D Bàn nhân viên HP120SHL3D 1.423.000

20 HP160HL Bàn nhân viên HP160HL 1.455.000

21 HP180 Bàn nhân viên HP180 1.470.000

22 HP120SHL3DF Bàn nhân viên HP120SHL3DF 1.516.000

23 HP180SHL Bàn nhân viên HP180SHL 1.667.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

24 HP180HL Bàn nhân viên HP180HL 1.805.000

Lưu ý:
Dung sai kích thước tổng thể của sản phẩm ±5mm.

LƯU Ý
- Giá được cập nhật tự động theo hệ thống và mang tính tham khảo.
- Giá chưa bao gồm VAT.
- Giá thực tế có thể thay đổi tùy theo chất liệu, màu sắc, quy cách, số lượng và thời điểm đặt hàng.
- Đơn hàng số lượng lớn/dự án có thể áp dụng chính sách giá và chiết khấu riêng.
- Vui lòng liên hệ Sales để được xác nhận giá và chính sách bán hàng trước khi đặt hàng.

Hotline Miền Bắc: 0948.029.111 - 0917.311.386 (8:00 - 21:30)
Hotline Miền Nam: 0901.689.678 - 0902.345.577
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